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NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

-------------------------- 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B T NH Đ NG NAI 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Hướng 

  Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Trung Diễn 

      Bà Thiều Thị Phi Loan 

  - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tuyền – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thắng – Kiểm sát viên 

  Ngày 05 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B   t    s  

thẩm c ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số: 95/2020/TLST-HS ngày 25 tháng 02 năm 

2020 theo  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 120/2020  ĐXX T-H  ngày 09 

tháng 3 năm 2020,  ối với các bị cáo: 

1/ Thái Thành Th (Tề Thiên), sinh năm 1987 tại Đồng Nai. 

Hộ khẩu thường trú: 62 25 22 5A, khu phố 3, phường  uang Vinh, thành 

phố B, tỉnh Đồng Nai.  uốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Phật; Nghề 

nghiệp: Không; giới tính: nam; tr nh  ộ học vấn: 01/12; Con ông Thái Thành Tâm 

và bà Trần Mỹ Hạnh; Bị cáo chưa có vợ con.  

Tiền án: 

Năm 2007 bị Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai    phạt 04 năm tù 

về tội “Trộm cắp tài sản”. (chưa  ược  óa án tích) 

Năm 2010 bị Tòa án nhân dân thị  ã  a Đ c, tỉnh Đồng Tháp    phạt 02 

năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. (chưa  ược  óa án tích) 

Năm 2015 bị Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai    phạt 03 năm tù 

về tội “Cố ý gây thư ng tích”. (chưa  ược  óa án tích) 

Tiền s : Không; 

Bị bắt ngày 02/4/2019 (Hiện  ang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc C ng 

an thành phố B, tỉnh Đồng Nai). 

 

2/ Phạm Văn H (Đía), sinh năm 1996 tại Đồng Nai. 

Hộ khẩu thường trú: 13 6 tổ 20, khu phố 3, phường B u Long, thành phố B, 

tỉnh Đồng Nai.  uốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Không; Nghề 

nghiệp: Phụ hồ; giới tính: nam; tr nh  ộ học vấn: Kh ng bi t chữ; Con ông Phạm 

Văn Chín và bà Phạm Thị Thúy Hằng; Bị cáo chưa có vợ con.  
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Tiền án, tiền s : Không có. 

Bị cáo bị bắt ngày 20 5 2019 (Hiện  ang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc 

C ng an thành phố B, tỉnh Đồng Nai). 

Bị hại:  

1/ Bà Lê Ngọc Đ, sinh năm 1956  

Địa chỉ: 32/2 khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

2  Chị Huỳnh Trần Thúy V, sinh năm 1988 

Địa chỉ: 234/18A khu phố 2, phường Trung Dũng, thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai. 

3/ Anh Trần Xuân Ng, sinh năm 1993 

Địa chỉ: 234 18 khu phố 2, phường Trung Dũng, thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai. 

4/ Bà Nguyễn Thị Tuy t  , sinh năm 1973 

Địa chỉ: C6 10 khu phố 10, phường Tân Phong, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

 

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1982 

Địa chỉ: 62 69 33 khu phố 3, phường  uang Vinh, thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai. 

2/ Ông Nguyễn Văn To, sinh năm 1978 

Địa chỉ: 41 L  B, khu nhà ở ngã ba Thành, khu phố 1, phường  uang Vinh, 

thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

3  Chị Phan Thị N, sinh năm 1994 

Địa chỉ: E9 khu phố 1, phường B u Long, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

4/ Anh Phạm Vũ Thái  , sinh năm 1992 (chồng của bị hại Vy) 

Địa chỉ: 234 18 khu phố 2, phường Trung Dũng, thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai. 

 

 (Các bị cáo Th và H có mặt; tất cả bị hại và người có quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan 

 ều vắng tại phiên tòa) 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ s  vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung vụ 

án  ược tóm tắt như sau: 

Bị cáo Thái Thành Th cùng với Phạm Văn H th c hiện các vụ trộm cắp tài 

sản cụ thể: 

Vụ thứ nhất: 

Khoảng 02 giờ ngày 16/02/2019 Thái Thành Th rủ Phạm Văn H  i trộm cắp 

tài sản. H  ồng ý và  iều khiển  e m  t  kh ng rõ biển kiểm soát   n chở Th mang 

theo 01 mỏ   t dùng  i t m tài sản trộm cắp. Khi   n nhà bà Lê Ngọc Đ tại  ịa chỉ 

32 2, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố B phát hiện nhà khóa c a, không 

có người trông coi. H  ứng ngoài cảnh giới, Th dùng mỏ   t bẻ khung c a sổ  ột 

nhập vào nhà trộm 01 chi c ti vi nhãn hiệu Panasonic 42 inch.  au  ó Th và H nhờ 

bạn tên Hậu (kh ng rõ  ai  ịch) t m người mua ti vi và  ược Hậu giới thiệu anh 

Nguyễn Văn T mua với giá 2.000.000  ồng.  ố tiền này H trả tiền ch i game bắn 
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cá 1.300.000  ồng, chia cho Th 500.000  ồng và giữ  ại 200.000  ồng.  ố tiền có 

 ược Th, H  ã tiêu  ài cá nhận h t. 

- Vật chứng vụ án gồm:  

+ 01 ti vi nhãn hiệu Panasonic 42 inch  à tài sản của bà Lê Ngọc Đ, C  quan 

Cảnh sát  iều tra C ng an thành phố B  ã thu hồi trả  ại cho bà Lê Ngọc Đ.  

+ 01 mỏ   t  à c ng cụ của Th dùng  ể bẻ khoen khóa và khung c a sổ  ã bị 

vứt bỏ, C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an thành phố B  ã t m ki m nhưng kh ng 

thu hồi  ược.  

+ 01  e m  t  kh ng rõ biển kiểm soát,  à tài sản của H dùng  àm phư ng tiện 

 i trộm cắp tài sản, sau  ó H  ã bán cho một người kh ng rõ  ai  ịch, kh ng thu hồi 

 ược.  

- Tại bản k t  uận  uận  ịnh giá tài sản số 42 TCKH-HĐĐG ngày 27 02 2019 

của Hội  ồng  ịnh giá tài sản trong tố tụng h nh s   ã k t  uận 01 ti vi nhãn hiệu 

Panasonic Plasma Television 42 inche, model TH-P42A20V trị giá 2.805.000 

 ồng.  

Vụ thứ hai: 

Khoảng 11 giờ 30 ngày 07/3/2019 Thái Thành Th   n nhà  ối tượng Nguyễn 

Hùng Hiệp ch i, tại  ây Hiệp rủ Th  i trộm cắp tài sản, Th  ồng ý. Đ n khoảng 14 

giờ 30 phút cùng ngày, Th  iều khiển  e m  t  nhãn hiệu Wave, biển kiểm soát 

67L1-1130  à  e của Hiệp chở Hiệp mang theo một cây  à beng  i t m tài sản trộm 

cắp. Khi   n khu nhà trọ tại  ịa chỉ 234 18, khu phố 2, phường Trung Dũng, thành 

phố B, tỉnh Đồng Nai, Th  ứng ngoài cảnh giới Hiệp dùng  à beng phá khóa,  ột 

nhập phòng số 3, số 4 (do chị Huỳnh Trần Thúy V và anh Trần Xuân Ng thuê trọ) 

 ể  ục t m tài sản. Khi Hiệp  i ra Th thấy trong phòng anh Nguyên có 02 con chó 

cảnh nên Th bắt trộm rồi cùng Hiệp về nhà Hiệp chia tài sản trộm  ược. Hiệp cho 

Th bi t số tài sản trộm  ược tại phòng chị Vy và anh Nguyên gồm có 20.000.000 

 ồng, 04 nhẫn vàng 24K, mỗi nhẫn trọng  ượng 01 chỉ.  ố tài sản này Hiệp chia 

cho Th 10.000.000  ồng và 02 nhẫn vàng 24K, Th mang vàng  i bán tại tiệm vàng 

“Kim Tân 2” do anh Nguyễn Văn To  àm chủ  ược 7.000.000  ồng. Hai con chó 

cảnh Th bán cho chị Phan Thị N  ược 5.000.000  ồng, số tiền này Th chia  ại cho 

Hiệp 2.500.000  ồng.  ố tiền có  ược Th  ã tiêu  ài cá nhân h t. 

- Vật chứng vụ án gồm:  

+ 02 con chó cảnh giống Boo de gồm 01 con màu trắng, trọng  ượng 06kg, 01 

con màu  ám tro, trọng  ượng 04 kg,  à tài sản của anh Trần Xuân Ng bị Th trộm 

cắp, C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an thành phố B  ã thu hồi trả cho anh 

Nguyên. 

+ 01 U B  ưu trữ h nh ảnh Thái Thành Th trước và sau khi th c hiện hành vi 

trộm tài sản tại khu phố 2, phường Trung Dũng, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.  

+ 01  e m  t  Wave, biển kiểm soát 67L1-1130  à  e của Hiệp, Hiệp và Th s  

dụng  àm phư ng tiện  i trộm cắp tài sản, sau khi trộm cắp tài sản Hiệp  ã bán 

chi c  e cho người khác kh ng  ác  ịnh  ược, C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an 

thành phố B kh ng thu hồi  ược.  
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+ 01  à beng dài khoảng 50 cm,  ường kính khoảng 2 cm Th khai  à c ng cụ 

Hiệp dùng  ể phá c a  ột nhập vào nhà trộm cắp tài sản  à của Hiệp, sau khi trộm 

cắp tài sản Hiệp kh ng thừa nhận, nên kh ng thu hồi  ược.  

+ 02 nhẫn vàng mỗi nhẫn trọng  ượng 01 chỉ  à tài sản Th khai  ược Hiệp chia 

sau  i trộm về, sau  ó Th  ã bán cho anh Nguyễn Văn To  à chủ tiệm vàng “Kim 

Tân 2”, anh Tòng  ã ch  tác  ại nên kh ng thu hồi  ược.  

- Tại bản k t  uận  uận  ịnh giá tài sản số 320 TCKH-HĐĐG ngày 06 8 2019 

và các biên bản  ịnh giá tài sản ngày 31 5 2019, ngày 15 3 2019 của Hội  ồng  ịnh 

giá tài sản trong tố tụng h nh s   ã  ã  ác  ịnh 04 nhẫn vàng tr n, tổng trọng  ượng 

04 chỉ, trị giá 15.040.000  ồng, 02 con chó cảnh kh ng  ác  ịnh  ược chủng  oại 

nên kh ng  ịnh giá  ược.  

Vụ thứ ba: 

Khoảng 13 giờ 00 ngày 27 3 2019, Nguyễn Hùng Hiệp  iều khiển  e m  t  

kiểu Wave, biển kiểm soát 67L1-1130 chở Th mang theo một cây  à beng   n nhà 

trọ của chị Nguyễn Thị Tuy t   tại  ịa chỉ C6 10, khu phố 10, phường Tân Phong, 

thành phố B, tỉnh Đồng Nai  ể trộm cắp tài sản. Th  ứng ngoài cảnh giới, Hiệp 

dùng  à beng phá khóa  ột nhập vào trong nhà  ục t m tài sản. Hiệp trộm 01  e m  

t  nhãn hiệu Honda Wave biển kiểm soát 60B4-833.89 rồi cùng Th  i về về nhà. 

Tại nhà Hiệp cho Th bi t ngoài chi c  e Hiệp còn trộm  ược 7.000.000  ồng và 01 

 ồng hồ hiệu Rado. Hiệp chia cho Th 3.500.000  ồng và một  ồng hồ hiệu Rado, 

chi c  ồng hồ này Th  ã bán cho một người kh ng rõ  ai  ịch  ược 500.000  ồng. 

Xe m  t  trộm  ược Hiệp mang  i bán sau  ó chia cho Th 2.500.000  ồng.  ố tiền 

có  ược Th  ã tiêu  ài cá nhân h t. 

- Vật chứng vụ án gồm:  

+ 01 U B  ưu trữ h nh ảnh Thái Thành Th khi  ang  iều khiển  e m  t  biển 

kiểm soát 60B4-833.89 sau khi th c hiện hành vi trộm tài sản tại nhà C6 10 khu 

phố 10, phường Tân Phong, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. (h nh ảnh  ược  ưu trữ 

trong U B cùng vụ thứ 2) 

+ 01 xe m  t  nhãn hiệu Honda Wave biển kiểm soát 60B4-833.89  à tài sản 

của chị Nguyễn Thị Tuy t   bị mất trộm, Th khai sau khi trộm  ược Hiệp mang  i 

tiêu thụ, hiện Hiệp kh ng thừa nhận nên kh ng thu hồi  ược.  

+ 01  ồng hồ hiệu Rado  à tài sản của chị Nguyễn Thị Tuy t   bị mất trộm, 

sau khi trộm Th  ã bán cho một người kh ng rõ  ai  ịch nên kh ng thu hồi  ược.  

- Tại bản k t  uận  ịnh giá tài sản số 320 TCKH-HĐĐG ngày 06 8 2019 và 

biên bản  ịnh giá tài sản ngày 31 5 2019 của Hội  ồng  ịnh giá tài sản trong tố 

tụng h nh s   ã  ã  ác  ịnh 01  e m  t  nhãn hiệu Honda Wave Anpha, biển kiểm 

soát 60B4-833.89, trị giá 18.900.000  ồng, 01  ồng hồ Rado kh ng  ác  ịnh  ược 

mode  nên kh ng  ịnh giá  ược.  

Tại bản Cáo trạng số 543/CT-VKSBH ngày 04/11/2019 Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai  ã truy tố bị cáo Thái Thành Th về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo  iểm c, g khoản 2 Điều 173; truy tố bị cáo Phạm Văn H về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo quy  ịnh tại khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015  ược 

s a  ổi bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát nhân dân thành 
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phố B, tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quy t  ịnh truy tố và  ề nghị Hội  ồng xét   : 

+ Áp dụng  iểm c, g khoản 2 Điều 173,  iểm b, s khoản 1 Điều 51,  iểm g 

khoản 1, Điều 52, Điều 58 Bộ  uật h nh s  năm 2015 s a  ổi bổ sung năm 2017,  ề 

nghị    phạt bị cáo Th mức án từ 03 năm tù   n 04 năm tù. 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 173,  iểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58 Bộ  uật h nh 

s  năm 2015 s a  ổi bổ sung năm 2017,  ề nghị    phạt bị cáo H mức án từ 01 

năm tù   n 01 năm 02 tháng tù. 

Về dân s :  

+ Bà Lê Ngọc Đ, chị Nguyễn Thị Tuy t   kh ng yêu cầu các bị cáo pH bồi 

thường nên kh ng  em   t giải quy t. 

+ Đối với bị hại Trần Xuân Ng khai tài sản của anh bị mất bao gồm 

310.000.000  ồng, 11 chỉ vàng 24K, 01 sợi dây chuyền bằng vàng trắng và hai con 

chó cảnh, các tài sản trên do anh ti t kiệm có  ược, kh ng có giấy tờ g  chứng 

minh, anh Nguyên yêu cầu bồi thường toàn bộ số tài sản trên. Chị Nguyễn Thị 

Thúy Vy và anh Phạm Vũ Thái S cho bi t bị mất 560.000  ồng và 05 chỉ vàng 

24K, tổng trị giá 18.890.000  ồng. Các tài sản trên do anh, chị ti t kiệm có  ược, 

kh ng có giấy tờ g  chứng minh, chị Vy, anh   n yêu cầu bồi thường theo quy  ịnh 

của pháp  uật. Do  ó,  ề nghị Hội  ồng   t     em   t, giải quy t theo quy  ịnh 

của pháp  uật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài  iệu có trong hồ s  vụ án  ã 

 ược tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau: 

[1] Các hành vi, quy t  ịnh tố tụng của C  quan  iều tra C ng an thành phố 

B,  iều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, kiểm sát viên trong quá tr nh 

khởi tố, truy tố  ã th c hiện  úng về thẩm quyền, tr nh t  thủ tục quy  ịnh của Bộ 

 uật tố tụng h nh s  năm 2015.  uá tr nh  iều tra và tại phiên tòa bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác kh ng có người nào có ý ki n hoặc  khi u nại về hành 

vi, quy t  ịnh của C  quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng. Do  ó các 

hành vi, quy t  ịnh tố tụng của C  quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng 

 ã th c hiện  ều hợp pháp. 

[2] Về việc trả hồ s   iều tra bổ sung: Tòa án nhân dân thành phố B  ã trả 

hồ s  cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố B  ần thứ nhất vào ngày 29 11 2019 

(BL 237),  ần thứ hai vào ngày 21 02 2020 (BL 275) với nội dung  àm rõ  ối tượng 

Nguyễn Hùng Hiệp có tham gia trộm cắp cùng với Thái Thành Th hay không?; 

Xác  ịnh số tiền 20.000.000  và 04 nhẫn vàng 24K do bị cáo Th trộm cắp của chị 

Vy, anh Nguyên cụ thể tài sản của mỗi bị hại trị giá  à bao nhiêu. Sau khi  iều tra 

bổ sung, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B vẫn giữ nguyên quy t  ịnh truy tố 

các bị cáo. 
[3] Đã có  ủ c  sở k t  uận: Khoàng 02 giờ ngày 16 02 2019, tại nhà số 32 2 

khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố B Thái Thành Th và Phạm Văn H có hành 

vi trộm cắp 01 ti vi hiệu Panasonic 42 inch trị giá 2.805.000   à tài sản của bà Lê 

Ngọc Đ. Ngoài ra, vào ngày 07 3 2019, bị cáo Th   n  út vào phòng trọ số 3 và số 4 tại 

 ịa chỉ 234 18 khu phố 2, phường Trung Dũng, thành phố B trộm cắp  ược 

20.000.000 , 04 nhẫn vàng 24K trị giá 15.040.000  (mỗi nhẫn có trọng  ượng 01 chỉ) 

và 02 con chó cảnh  à tài sản của chị Nguyễn Thị Thúy Vy và anh Trần Xuân Ng. Vào 

ngày 27 3 2019, tại số nhà C6 10 khu phố 10, phường Tân Phong, thành phố B, bị cáo 
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Th trộm cắp số tiền 7.000.000 ; 01  e m  t  hiệu Honda Wave biển số 60B4-83389 

trị giá 18.900.000  và 01  ồng hồ hiệu Rado  à tài sản của chị Nguyễn Thị Tuy t  . 

Bị cáo H tham gia trộm tài sản có giá trị 2.805.000  nên hành vi của bị cáo H 

 ã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy  ịnh tại khoản 1 Điều 173 của Bộ  uật 

h nh s . 

Bị cáo Th có 03 tiền án  ều chưa  ược  óa án tích, tham gia trộm tài sản có 

tổng giá trị 63.745.000  nên hành vi của bị cáo Th  ã cấu thành tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy  ịnh tại  iểm c, g khoản 2 Điều 173 của Bộ  uật h nh s . 

 [4] Hành vi phạm tội của các bị cáo  à nguy hiểm cho  ã hội,  ã  âm phạm 

  n tài sản của người khác,  àm ảnh hưởng   n an ninh, trật t  tại  ịa phư ng, gây 

hoang mang cho nhân dân nên cần    phạt các bị cáo mức án nghiêm  ể cải tạo, giáo 

dục các bị cáo trở thành người c ng dân tốt, sống tuân thủ pháp  uật,  ồng thời còn 

nhằm răn  e và phòng ngừa chung.  

[5] Đây  à vụ án mang tính  ồng phạm giản   n,   t vai trò của từng bị cáo 

nhận thấy: 
+ Bị cáo Th  à người rủ rê, chuẩn bị phư ng tiện  à  e m  t  và mỏ   t; bị cáo 

tr c ti p phá khóa c a nhà của bị hại  ể  ột nhập vào bên trong  ể trộm cắp tài sản 

nên cần có mức h nh phạt tư ng  ứng và cao h n bị cáo H. 

+ Bị cáo H  à  ồng phạm giúp sức cho bị cáo Th nên có vai trò thấp h n bị cáo 

Th.  

 [6] X t t nh ti t tăng nặng thấy rằng: Bị cáo H không có t nh ti t tăng nặng; bị 

cáo Th th c hiện hành vi trộm cắp 3  ần ( iểm g khoản 1 Điều 52 BLH ). 

 [7] X t các t nh ti t giảm nh  trách nhiệm h nh s  th  thấy: X t cả hai bị cáo 

 ều có thái  ộ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo H phạm tội  ần  ầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, phạm tội nhưng gây thiệt hại kh ng  ớn, bị cáo Th  ã bồi 

thường thiệt hại cho chị  ư ng. Do  ó, Hội  ồng   t     em   t giảm nh  một phần 

h nh phạt cho các bị cáo. 

  [8] Vật chứng vụ án gồm:  

+ 01 ti vi nhãn hiệu Panasonic 42 inch  à tài sản của bà Lê Ngọc Đ bị Th và H 

trộm cắp, C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an thành phố B  ã thu hồi trả  ại cho bà 

Lê Ngọc Đ. 

+ 01 (một) mỏ   t  à c ng cụ của Th dùng  ể bẻ khoen khóa và khung c a sổ 

nhà bà Lê Ngọc Đ trộm cắp tài sản, Th  ã vứt bỏ, C  quan Cảnh sát  iều tra C ng 

an thành phố B  ã t m ki m nhưng kh ng thu hồi  ược.  

+ 01 (một)  e m  t  kh ng rõ biển kiểm soát,  à tài sản của H dùng làm 

phư ng tiện  i trộm cắp tài sản, sau  ó H  ã bán cho một người kh ng rõ  ai  ịch, 

kh ng thu hồi  ược.  

+ 02 con chó cảnh giống Boo de gồm 01 con màu trắng, trọng  ượng 06kg, 01 

con màu  ám tro, trọng  ượng 04 kg,  à tài sản của anh Trần Xuân Ng bị Th trộm 

cắp, C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an thành phố B  ã thu hồi trả cho anh 

Nguyên. 

+ 01  e m  t  kiểu Wave, biển kiểm soát 67L1-1130 theo bị cáo Th khai là xe 

của Hiệp, Hiệp và Th s  dụng  àm phư ng tiện  i trộm cắp tài sản. Sau khi trộm 
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cắp tài sản, Hiệp  ã bán chi c  e cho người khác kh ng  ác  ịnh  ược, C  quan 

Cảnh sát  iều tra C ng an thành phố B kh ng thu hồi  ược. 

+ 01  à beng dài khoảng 50cm,  ường kính khoảng 2cm Th khai  à c ng cụ 

Hiệp dùng  ể phá c a  ột nhập vào nhà trộm cắp tài sản  à của Hiệp, sau khi trộm 

cắp tài sản Hiệp kh ng thừa nhận, nên kh ng thu hồi  ược.  

+ 02 nhẫn vàng mỗi nhẫn trọng  ượng 01 chỉ  à tài sản Th khai  ược Hiệp chia 

sau  i trộm về, sau  ó Th  ã bán cho anh Nguyễn Văn To  à chủ tiệm vàng “Kim 

Tân 2”, anh Tòng  ã ch  tác  ại nên kh ng thu hồi  ược.  

+ 01 xe mô t  nhãn hiệu Honda Wave biển kiểm soát 60B4-833.89  à tài sản 

của chị Nguyễn Thị Tuy t   bị mất trộm, Th khai sau khi trộm  ược Hiệp mang  i 

tiêu thụ, hiện Hiệp kh ng thừa nhận nên kh ng thu hồi  ược.  

+ 01  ồng hồ hiệu Rado  à tài sản của chị Nguyễn Thị Tuy t   bị mất trộm, 

sau khi trộm Th  ã bán cho một người kh ng rõ  ai  ịch nên kh ng thu hồi  ược.  

[9] Về dân s :  

+ Bà Lê Ngọc Đ, chị Nguyễn Thị Tuy t   kh ng yêu cầu các bị cáo pH bồi 

thường nên Hội  ồng   t    kh ng  em   t giải quy t. 

+ Đối với yêu cầu về bồi thường dân s  của chị Huỳnh Trần Thúy V và anh 

Trần Xuân Ng Hội  ồng   t    nhận thấy: 

Theo chị Vy, anh   n khai vợ chồng anh chị bị mất 560.000  và 05 chỉ vàng 

24K. Anh Nguyên khai tài sản của anh bị mất trộm gồm 310.000.000 , 11 chỉ vàng 

24K và 01 sợi dây chuyền vàng trắng. Việc vợ chồng chị Vy, anh   n; anh Nguyên 

khai mất những tài sản này nhưng kh ng có tài  iệu, chứng cứ  ể chứng minh nên 

kh ng có c  sở  ể buộc bị cáo Th bồi thường thiệt hai theo yêu cầu của chị Vy, 

anh Nguyên. Theo các tài  iệu  ã thu thập  ược trong quá tr nh  iều tra chỉ chứng 

minh  ược tài sản bị cáo Th trộm  ược từ phòng trọ của chị Vy và anh Nguyên 

tổng cộng 20.000.000  và 04 nhẫn vàng 24K. Trong số tiền và vàng này, do kh ng 

chứng minh  ược bị cáo Th chi m  oạt của từng bị hại cụ thể  à bao nhiêu nên chỉ 

có căn cứ buộc bị cáo Th pH bồi thường số tài sản này cho chị Vy, anh   n và anh 

Nguyên cụ thể như sau: 

+ Buộc bị cáo Th pH bồi thường cho chị Vy, anh   n số tiền 10.000.000  và 

02 chỉ vàng 24K (tư ng  ư ng trị giá 15.040.000 : 2 = 7.520.000 ). 

+ Buộc bị cáo Th pH bồi thường cho anh Nguyên số tiền 10.000.000  và 02 

chỉ vàng 24K (tư ng  ư ng trị giá 15.040.000 : 2 = 7.520.000 ). 

[10] Anh Nguyễn Văn T  à người mua ti vi do Th và H trộm cắp với giá 

2.000.000  ồng. Tuy nhiên, khi mua anh Tý kh ng bi t  ó  à tài sản trộm cắp mà 

có nên anh Tý  ã t  nguyện giao nộp và kh ng yêu cầu bồi thường.  

[11] Chị Phan Thị N  à người mua 02 con chó cảnh của Th trộm cắp với giá 

5.000.000  ồng. Tuy nhiên, khi mua chị Nhi kh ng bi t  ó  à tài sản trộm cắp mà 

có, chị Nhi  ã t  nguyện giao nộp  ại 02 con chó cảnh và kh ng yêu cầu bồi 

thường.  

[12] Anh Nguyễn Gia Phúc  à bạn của bị cáo Th giúp Th bồi thường cho chị 

 ư ng với số tiền 16.000.000  nhưng anh Phúc kh ng yêu cầu g   ối với Th nên 

Hội  ồng   t    kh ng  em   t. 
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 [13] Đối với anh Nguyễn Văn To  à người mà Th khai  ã bán 02 chỉ vàng 

cho anh Tòng. Tuy nhiên, anh Tòng khai c a hàng của anh có rất nhiều người vào 

mua bán vàng nên anh kh ng nhớ và kh ng bi t có mua vàng của Th không, nên 

kh ng có s  sở  ể     ý. 

 [14] Đối với  ối tượng Nguyễn Hùng Hiệp  à người Th khai  ã cùng với Th 

th c hiện việc trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, C  quan  iều tra  ã ti n hành  àm việc 

với Hiệp, cho Th  ối chất với Hiệp nhưng Hiệp kh ng thừa nhận hành vi phạm tội. 

Ngoài  ời khai của Th kh ng có chứng cứ khác  ể chứng minh hành vi phạm tội 

của Hiệp. V  vậy, chưa  ủ căn cứ  ể     ý h nh s   ối với Nguyễn Hùng Hiệp. 

 [15] Đối với  ối tượng tên Hậu (chưa rõ  ai  ịch)  à người  ã giúp H tìm 

người tiêu thụ ti vi nhãn hiệu Panasonic 42 inch. Do chưa  àm việc  ược với  ối 

tượng tên Hậu nên C  quan  iều tra ti p tục  ác minh     ý sau. 

 [16] Về án phí H nh s  s  thẩm: Buộc mỗi bị cáo pH chịu 200.000  án phí 

h nh s  s  thẩm.  

 [17] Về án phí dân s  s  thẩm: Buộc bị cáo Th pH nộp 1.750.000  án phí 

dân s  s  thẩm. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng  iểm c, g khoản 2 Điều 173;  iểm b, s khoản 1, Điều 51,  iểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 58 của Bộ  uật h nh s  năm 2015  ược s a  ổi, bổ sung 

năm 2017  ối với bị cáo Th. Áp dụng khoản 1 Điều 173;  iểm h, i, s khoản 1 Điều 

51, Điều 58 của Bộ  uật h nh s  năm 2015  ược s a  ổi bổ sung năm 2017  ối với 

bị cáo H.   

1. Tuyên bố các bị cáo Thái Thành Th (Tề Thiên) và Phạm Văn H (Đía) 

phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

  2. X  phạt: 

  + Bị cáo Thái Thành Th 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 02/4/2019. 

  + Bị cáo Phạm Văn H 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/5/2019. 

  3. Về dân s : Áp dụng Điều 47 Bộ  uật h nh s  và khoản 2 Điều 468,  Điều 

589 Bộ  uật dân s ;   

  Buộc bị cáo Thái Thành Th pH có nghĩa vụ bồi thường cho: 

+ Chị Huỳnh Trần Thúy V, anh Phạm Vũ Thái   số tiền 10.000.000  (mười 

triệu  ồng) và 02 nhẫn vàng 24K có trọng  ượng mỗi nhẫn một chỉ tư ng  ư ng 

số tiền 7.520.000  (bảy triệu năm trăm hai mư i ngh n  ồng). 

+ Anh Trần Xuân Ng số tiền 10.000.000  (mười triệu  ồng) và 02 nhẫn 

vàng 24K có trọng  ượng mỗi nhẫn một chỉ tư ng  ư ng số tiền 7.520.000  (bảy 

triệu năm trăm hai mư i ngh n  ồng). 

4. Kể từ ngày người  ược thi hành án có   n yêu cầu thi hành án n u bị cáo 

chậm thanh toán khoản tiền nêu trên th  bị cáo còn pH trả tiền  ãi theo mức  ãi suất 

do các bên thỏa Th nhưng kh ng  ược vượt quá mức  ãi suất  ược quy  ịnh tại 

khoản 1 Điều 468 của Bộ  uật dân s ; n u kh ng có thỏa Th th  th c hiện theo quy 

 ịnh tại khoản 2 Điều 468 của Bộ  uật dân s . 
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 5. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ  uật tố tụng h nh s  và Nghị quy t 

số 326/2016 UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ 

 uốc hội quy  ịnh về án phí,  ệ phí Tòa án;  

   Buộc bị cáo Th, bị cáo H mỗi bị cáo pH nộp 200.000  (hai trăm ngh n  ồng) 

án phí h nh s  s  thẩm. Buộc bị cáo Th pH nộp 1.750.000  (một triệu bảy trăm 

năm mư i ngh n  ồng) án phí dân s  s  thẩm. 

6. Trường hợp bản án  ược thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân s  th  người  ược thi hành án dân s , người pH thi hành án dân s  có quyền 

thỏa Th thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án, bị cưỡng 

ch  thi hành án  theo quy  ịnh tại các  iều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân s , Thời 

hạn thi hành án  ược th c hiện theo quy  ịnh tại Điều 30 Luật thi hành án dân s . 

7. Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Riêng các bị hại và những người có quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan vắng mặt có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận  ược bản án. 

 
  Nơi nhận: 
 - Bị cáo (2); 

 - Bị hại; NCQLNVLQ (8) 

 - VK ND thành phố B (1); 

 - C  quan C ĐT c ng an TP. B (1); 

 - Chi cục THAD  TP. B (1); 

 - TAND tỉnh Đồng Nai (1); 

 - VK ND tỉnh Đồng Nai (1); 

 - Lưu hồ s  vụ án. 

    TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

         

   Nguyễn Xuân Hƣớng        

 

 

 

 


